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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019. 

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013. 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

47/2019/QH14 ngày 22/11/2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ Quy định về chi 

tiết khoản 3 điều 37 và điều 39 của Luật việc làm về Trung tâm Dịch vụ việc làm, 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 

- Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước. 

- Luật số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về Luật người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội về Luật Giáo dục nghề 

nghiệp. 

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội về Quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 

43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 

số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn 

về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 

10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, 

cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao 

đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo 

trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học. 

- Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Bình ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm 

việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Bình ban hành Quy định một số nội dung về phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng 
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và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng 

Bình. 

- Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch 

vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. 

 


